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1) Tính giá trị của biểu thức 
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3) Tìm tất cả giá trị nguyên của 
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Bài II (2,0 điểm) 
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc lập hệ phương trình:
Một ca nô xuôi dòng một quãng sông dài 12km rồi ngược dòng quãng sông đó mất 2 giờ 30 phút. Nếu cũng quãng đường sông ấy, ca nô xuôi dòng 4km rồi ngược dòng 8km thì hết 1 giờ 20 phút. Biết rằng vận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước là không đổi, tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc riêng của dòng nước.
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1) Chứng minh tứ giác 
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3) Chứng minh 
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4) Chứng minh khi 
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Bài V (0,5 điểm) Giải phương trình 
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	Tính giá trị của biểu thức 
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	Thu gọn ta được 
[image: image72.wmf]1

B

x

-

=

 
	0,25

	
	c)
 (0,5 điểm)
	Tìm các giá trị nguyên của 
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	Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: 
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	Giải hệ phương trình ta được 
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	Vậy vận tốc riêng của ca nô là 10km/h

Vận tốc riêng của dòng nước là 2km/h
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	Giải hệ phương trình: 
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	Điều kiện xác định: 
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	Giải hệ ta được 
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	Từ đó suy ra được 
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	Trong mặt phẳng tọa độ 
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	Vẽ đồ thị  parabol 
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	Học sinh tự vẽ
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	Hoành độ giao điểm của đường thẳng 
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Tọa đô giao điểm của đường thẳng 
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	Cho điểm 
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Ta thấy 
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+) Chứng minh được: TP2 = TM.TN=TQ2 suy ra T là trung điểm PQ.

+) Chứng minh SB=SC suy ra S là trung điểm của BC cố định.
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Chú ý khi chấm:
1) Thí sinh có cách giải khác mà đúng thì giám khảo thống nhất chia điểm dựa vào hướng dẫn chấm cho ý đó.

2) Bài IV: học sinh không có hình vẽ tương ứng thì không cho điểm.

3) Vận dụng hướng dẫn chấm chi tiết đến 0,25. Không làm tròn điểm bài thi.  
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